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Các chuẩn trọng tâm 

Tất cả các chuẩn có trong bài 
học đều hướng vào việc dạy học 
và đánh giá trong kế hoạch bài 
dạy của tôi. 

Các chuẩn ẩn trong kế 
hoạch bài dạy của tôi, 
nhưng một số tiêu chuẩn 
chưa được tập trung cụ 
thể vào việc dạy học và 
đánh giá. 

Các chuẩn dường như 
đã tập trung vào kế 
hoach bài dạy của 
tôi, nhưng vẫn còn 
mơ hồ.  

Kế hoạch bài 
dạy của tôi 
không tập 
trung vào 
các chuẩn 
theo đúng 
nghĩa. 

Quá trình dạy học của tôi diễn ra 
phù hợp đúng theo số lượng và 
nội dung các  chuẩn. Có đủ thời 
gian để dạy mỗi tiêu chuẩn 
tương ứng,  không có tiêu chuẩn 
nào được nhấn mạnh một cách 
tùy tiện. 

Các chuẩn được chọn phù 
hợp với quá trình triển 
khai  bài dạy của tôi. 

Có quá nhiều tiêu 
chuẩn trong kế hoạch 
bài dạy  được triển 
khai trong quá trình 
dạy học. 
Hoặc 
Lượng thời gian để 
dạy học cần nhiều 
hơn so với dự kiến 
trong kế hoạch bài 
dạy để thực hiện đủ 
các chuẩn. 

Kế hoạch bài 
dạy của tôi 
có quá nhiều 
hoặc quá ít 
chuẩn tương 
ứng với độ 
dài bài học. 

Mục tiêu 

Mục tiêu của tôi mô tả  các hành 
vi cụ thể, kiến thức và kết quả 
sản phẩm theo chuẩn, được đánh 
giá và ghi nhận mức độ hiểu sâu 
các khái niệm có trong bài học. 

Mục tiêu của tôi mô tả 
các hành vi cụ thể, kiến 
thức và kết quả sản 
phẩm đáp ứng các chuẩn 
và mức độ hiểu các khái 
niệm tương ứng của bài 
học. 

Mục tiêu của tôi mô 
tả các hành vi, kiến 
thức và sản phẩm tuy 
nhiên chúng khá mơ 
hồ và chỉ yêu cầu học 
sinh hiểu được khái 
niệm của bài học. 

Mục tiêu của 
tôi mô tả các 
hành vi, kiến 
thức và sản 
phẩm tuy 
nhiên chúng 
khá mơ hồ 
và không 
yêu cầu học 
sinh hiểu 
được khái 
niệm của bài 
học. 

Bộ câu hỏi  khung chương trình: câu hỏi khái quát 

Câu hỏi khái quát của tôi tập 
trung vào vấn đề mang tính triết 
lí, đạo đức, kích thích  tư duy, 
làm cho học sinh thích thú và 
quan tâm, đòi hỏi học sinh phải 
suy nghĩ sâu sắc về các khái 
niệm trong bài học, giúp cho việc 
học của cá nhân có ý nghĩa hơn.  

Câu hỏi khái quát của tôi 
tập trung vào một chủ đề 
gây hứng thú hoặc quan 
trọng đối với học sinh. 
Câu hỏi này được diễn 
giải để học sinh có thể 
hiểu ngay được chủ đề. 

Câu hỏi khái quát của 
tôi hướng vào sự 
hứng thú hoặc  quan 
tâm của học sinh, 
được diễn giải khá 
khó hiểu đối với học 
sinh.  

Câu hỏi khái 
quát của tôi 
không tập 
trung vào sự 
hứng thú 
hoặc quan 
tâm của học 
sinh, được 
diễn giải một 

 
 



cách khó 
hiểu đối với 
học sinh. 

Bộ câu hỏi  khung chương trình: những câu hỏi bài học 

Những câu hỏi bài học của tôi 
chú trọng vào các chuẩn của bài 
học, đòi hỏi học sinh phải phân 
tích, lý luận, suy ngẫm về mối 
liên hệ,  nguyên nhân sâu xa và 
bên trong của việc hỗ trợ giải 
quyết nội dung theo các chuẩn. 

Những câu hỏi bài học 
của tôi chú trọng vào các 
chuẩn có trong kế hoạch 
bài dạy thể hiện tư duy 
bậc cao về nội dung kiến 
thức và các kĩ năng.  

Những câu hỏi bài 
học của tôi liên quan 
đến các chuẩn có 
trong ké hoạch bài 
dạy. Chúng chỉ nhắm 
đến cấp độ thấp của 
các chuẩn. 

Những câu 
hỏi bài học 
của tôi chỉ 
hơi liên quan 
đến các 
chuẩn. Việc 
hỗ trợ đạt 
các chuẩn 
trọng tâm 
trong bài 
học không rõ 
ràng. 

Những câu hỏi bài học của tôi 
nhắm đến điều khiến học sinh 
khát khao chiếm lĩnh nội dung 
bài học cụ thể, những vấn đề mở 
rộng đủ để khái quát các chủ đề 
trong bài học. 

Những câu hỏi bài học 
của tôi là những câu hỏi 
quan trọng liên quan đến 
bài học. Chúng khái quát 
hầu hết các chủ đề trong 
bài học. 

Những câu hỏi bài 
học của tôi là những 
câu hỏi khá quan 
trọng liên quan đến 
bài học. Chúng chỉ 
khái quát một số chủ 
đề trong bài học. 

Những câu 
hỏi bài học 
của tôi 
không phải 
là những câu 
hỏi trọng 
tâm của bài 
học. Chúng 
chỉ khái quát 
một số ít 
chủ đề trong 
bài học. 

Bộ câu hỏi  khung chương trình: Những câu hỏi nội dung 

Những câu hỏi khung chương 
trình của tôi cung cấp những 
hiểu biết về những câu hỏi khái 
quát và bài học, giúp định hướng 
trực tiếp, hiệu quả vào mục tiêu 
và các chuẩn. 

Những câu hỏi chương 
trình của tôi cung cấp 
những câu hỏi khái quát 
và bài học, chú trọng vào 
các mục tiêu cũng như 
các chuẩn. 

Một vài câu hỏi 
chương trình của tôi 
cung cấp những câu 
hỏi khái quát và bài 
học hướng vào mục 
tiêu cũng như các 
chuẩn, nhưng có một 
số câu hơi mơ hồ. 

Những câu 
hỏi chương 
trình của tôi 
không gắn 
chặt với câu 
hỏi khái quát 
và bài học 
cũng như 
các mục 
tiêu, các 
chuẩn. 

Kế hoạch đánh giá 

Kế hoạch đánh giá của tôi phù 
hợp và chú trọng vào tất cả các 
mục tiêu trọng tâm cũng như các 
chuẩn. 

Kế hoạch đánh giá của 
tôi phù hợp và chú trọng 
vào hầu hết các mục tiêu 
trọng tâm cũng như các 
chuẩn. 

Kế hoạch đánh giá 
của tôi phù hợp và 
chú trọng vào một số 
mục tiêu trọng tâm 
cũng như các chuẩn. 

Kế hoạch 
đánh giá của 
tôi không 
phù hợp và 
chú trọng 
vào các mục 
tiêu trọng 
tâm cũng 
như các 
chuẩn. 

 
 



Kế hoạch đánh giá: Đánh giá thường xuyêns 

Cả đánh giá chính thức và không 
chính thức, đánh giá phản hồi và 
tự đánh giá đều được sử dụng 
trong suốt bài dạy của tôi. 

Các kiểu đánh giá thường 
xuyên đều được sử dụng 
trong suốt bài dạy của 
tôi. 

Chỉ có một số phương 
pháp đánh giá 
thường xuyên được 
sử dụng trong bài 
học và chú trọng vào 
một số mục đích 
đánh giá. 

Đánh giá 
trong bài 
học chỉ được 
thực hiện 
vào cuối bài 
học và/hoặc 
chỉ được sử 
dụng với 
mục đích 
cho điểm. 

Kế hoạch đánh giá: Đánh giá cuối kỳ 

Việc đánh giá của tôi về sản 
phẩm và bài trình diễn cuối cùng 
nhấn mạnh vào nội dung hơn là 
cách tổ chức, cấu trúc, và các 
yếu tố trình bày. 

Việc đánh giá sản phẩm 
và bài trình diễn cuối 
cùng của tôi nhấn mạnh 
tổng quát vào nội dung 
và kĩ năng tư duy bậc cao 
hơn là các đặc trưng thiết 
kế của dự án. 

Việc đánh giá sản 
phẩm và bài trình 
diễn cuối cùng của tôi 
tương đối nhấn mạnh 
vào thiết kế hơn là 
nội dung và kĩ năng 
tư duy bậc cao. 

Việc đánh 
giá sản 
phẩm và bài 
trình diễn 
cuối cùng 
của tôi nhấn 
mạnh vào 
cách tổ 
chức, cấu 
trúc, và các 
yếu tố trình 
bày hơn là 
nội dung và 
kĩ năng tư 
duy bậc cao. 

Tiến trình: Hoạt động của học sinh 

Công việc mà học sinh hoàn 
thành trong bài học này xác 
thực, có ý nghĩa và giống với các 
loại hoạt động trên thực tế.  

Công việc mà học sinh 
hoàn thành trong bài học 
này có ý nghĩa và có các 
yếu tố giống với các loại 
hoạt động trên thực tế.   

Công việc mà học 
sinh làm trong bài 
học này có vài yếu tố 
giống với các loại 
hoạt động trên thực 
tế.  

Công việc 
mà các em 
học sinh 
hoàn thành 
trong bài 
học này 
không giống 
với các hoạt 
động thực tế 
mà môn học 
yêu cầu. 

Bài học của tôi hướng tới đối 
tượng người học khác nhau và có 
hướng dẫn cần thiết.  

Bài học của tôi cung cấp 
một số hướng dẫn cần 
thiết để hỗ trợ tính đa 
dạng của người học.  

Bài học của tôi hỗ trợ 
một số cách học 
nhưng ít hỗ trợ 
những nhu cầu cụ 
thể.  

Bài học của 
tôi không 
cung cấp các 
hướng dẫn 
cần thiết để 
hỗ trợ tính 
đa dạng của 
người học.  
 
 
 
 

 
 



Tiến trình: Tích hợp công nghệ 

Công nghệ được sử dụng trong 
kế hoạch bài dạy của tôi giúp 
tăng thêm sự hiểu biết của học 
sinh về các khái niệm quan 
trọng, hỗ trợ các kĩ năng tư duy 
bậc cao cũng như phát triển các 
kĩ năng suốt đời. Công nghệ giúp 
nâng cao việc học của học sinh, 
tăng cường hiệu quả và phát 
triển khả năng sáng tạo.  

Công nghệ sử dụng trong 
kế hoạch bài dạy của tôi 
giúp cho học sinh hiểu 
các khái niệm và phát 
triển các kĩ năng tư duy. 
Công nghệ nâng cao việc 
học của học sinh, tăng 
cường hiệu quả và phát 
triển khả năng sáng tạo.  

Công nghệ sử dụng 
trong kế hoạch bài 
dạy của tôi dường 
như được tích hợp 
một cách thiếu cân 
nhắc để hỗ trợ nâng 
cao các kĩ năng và 
hiểu biết của học 
sinh.  

Kế hoạch bài 
dạy của tôi 
có thể được 
triển khai 
hiệu quả hơn 
mà không 
cần đến 
công nghệ 
như được 
mô tả trong 
kế hoạch bài 
dạy.  

Việc sử dụng công nghệ giúp kế 
hoạch bài dạy của tôi được triển 
khai tốt hơn bằng cách hỗ trợ, 
phát triển sáng tạo bài nghiên 
cứu, ấn phẩm, khả năng hợp tác 
và các kĩ năng giao tiếp của học 
sinh.  

Việc sử dụng công nghệ 
giúp kế hoạch bài dạy 
của tôi được triển khai tốt 
hơn bằng cách hỗ trợ và 
phát triển bài nghiên 
cứu, xuất bản phẩm, khả 
năng hợp tác và các kĩ 
năng giao tiếp của học 
sinh.  

Việc sử dụng công 
nghệ trong kế hoạch 
bài dạy của tôi bị hạn 
chế trong việc hỗ trợ 
bài nghiên cứu, xuất 
bản phẩm, khả năng 
hợp tác và các kĩ 
năng giao tiếp của 
học sinh.  

Hồ sơ bài 
dạy của tôi 
không giúp 
ích cho bài 
nghiên cứu, 
xuất bản 
phẩm, khả 
năng hợp tác 
và các khả 
năng giao 
tiếp.  

Tiến trình chung 

Kế hoạch bài dạy của tôi được 
chuẩn bị kĩ càng, có các chỉ dẫn 
và tiến trình chi tiết làm cho bài 
học thực hiện dễ dàng hơn. 

Kế hoạch bài dạy của tôi 
có các chỉ dẫn và tiến 
trình chi tiết, hướng dẫn 
hiệu quả cho việc thực 
hiện.  

Kế hoạch bài dạy của 
tôi có các chỉ dẫn chi 
tiết cũng như các tiến 
trình nhưng có một 
số phần chưa rõ 
ràng, và làm cho việc 
thực hiện khó khăn 
hơn.  

Kế hoạch bài 
dạy của tôi 
chưa rõ 
ràng, chưa 
hướng dẫn 
hiệu quả cho 
việc thực 
hiện.  

 

 
 


